
 

 

BIỂU PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ 

 

STT Loại dịch vụ 
Mức phí tối thiểu 

(đã bao gồm VAT) 

1. Chuyển tiền đi 
 

1.1 Chuyển tiền bằng điện 0,22%*số tiền (min: 5,5 USD) 

1.2 Phát hành Bankdraft 
 

1.2.1 Phí phát hành 0,11%*số tiền (min: 2,2 USD) 

1.2.2 Điện phí phát hành 11 USD 

1.2.3 Phí hủy bankdraft 16,5 USD/tờ 

1.2.4 
Phí tu chỉnh/tra soát/hủy lệnh chuyển 

tiền 

5,5 USD + phí Ngân hàng nước ngoài (nếu 

có) 

1.3 Điện phí chuyển tiền 5,5 USD 

1.4 
Phí nước ngoài người chuyển chịu 

(phí OUR) 

25 USD. Đối với c c  o i ngo i t   h c thu 

theo thực tế ph t sinh 

2. Nhận tiền chuyển đến (phí báo có) 
0,055%*số tiền (min: 2,2 USD, max: 110 

USD) 

3. 
Các loại điện phí khác (gồm điện phí 

tra soát) 
5,5 USD/1 bức đi n 

Ghi chú: 

1. Min: tối thiểu 

2. Max: tối đa 

 


